
STT Mã HV Họ lót Tên Ngày sinh Lớp Phòng thi GĐ thi

1 CH291020 Đoàn Ngọc Anh 21/12/1996 VMBA24 01 B202
2 CH290429 Lê Tuấn Anh 04/12/1983 VMBA24 01 B202
3 CH290829 Ngô Thị Tú Anh 10/02/1998 K29R 01 B202
4 CH300817 Nguyễn Ngọc Anh 24/03/1997 K30C 01 B202
5 CH290511 Nguyễn Tuấn Anh 25/10/1993 K29L 01 B202
6 CH290781 Nguyễn Thị Ngọc Anh 03/12/1997 K29P 01 B202
7 CH290877 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 09/08/1996 K29T 01 B202
8 CH300824 Phạm Việt Phương Anh 14/09/1999 K30P 01 B202
9 CH290117 Vũ Mai Anh 06/02/1996 K29E 01 B202

10 CH300829 Vũ Thị Quỳnh Anh 21/01/1996 K30T 01 B202
11 CH300049 Tô Minh Ánh 03/11/1998 K30PT_TCNH 01 B202
12 CH280518 Nguyễn Hồng Bàng 11/11/1995 CH28TCNH(CTB) 01 B202
13 CH281199 Nguyễn Xuân Bình 08/09/1987 CH28YB 01 B202
14 CH300095 Đặng Việt Cường 13/10/1994 K30PT_TCNH 01 B202
15 DHC10206 Hoàng Thế Cường 21/11/1984 LDNN K10 01 B202
16 CH300102 Nguyễn Mạnh Cường 11/07/1996 K30H 01 B202
17 CH290013 Trương Thị Yến Chi 08/12/1996 K29F 01 B202
18 CH300089 Trần Thị Hồng Ngọc Chinh 03/09/1998 K30PT_TCNH 01 B202
19 CH280846 Nguyễn Xuân Chung 24/04/1988 CH28HT 01 B202
20 CH280541 Lê Thùy Dung 31/12/1991 CH28TCNH(CTB) 01 B202
21 CH290538 Trần Anh Dũng 10/07/1995 K29M 01 B202
22 CH290019 Mạc Thị Duyên 27/09/1997 K29A 01 B202
23 CH280568 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/04/1994 CH28TCNH(CTB) 01 B202
24 CH300140 Hoàng Thuỳ Dương 01/04/1996 K30PT_TCNH 01 B202
25 CH300143 Lê Vũ Thùy Dương 27/05/1993 K30N 01 B202
26 CH290286 Nguyễn Hữu Đạt 22/09/1994 K29J 01 B202
27 CH300869 Trần Văn Đạt 21/08/1996 K30F 01 B202
28 CH280385 Đàm Thuận Đông 21/06/1995 CH28QTTH 02 B203
29 CH300876 Đoàn Hương Giang 04/12/1996 K30S 02 B203
30 CH280571 Hoàng Thị Thu Hà 11/06/1994 CH28TCNH(CTA) 02 B203
31 CH290393 Nguyễn Thái Hà 25/05/1997 K29H 02 B203
32 CH300215 Đặng Văn Hải 20/05/1995 K30HT_KTPT 02 B203
33 CH300896 Phạm Minh Hạnh 31/05/1997 K30S 02 B203
34 CH300247 Trần Thị Hiền 25/10/1988 K30B 02 B203
35 CH290293 Nguyễn Trung Hiếu 13/04/1991 K29B 02 B203
36 CH300255 Phạm Minh Hiếu 18/12/1997 K30 02 B203
37 CH300271 Đỗ Thị Phương Hoa 07/04/1998 K30PT_TCNH 02 B203
38 CH271351 Nguyễn Văn Hòa 17/02/1979 K27V_QLKT 02 B203
39 CH300282 Nguyễn Thị Thu Hoài 02/03/1998 K30L 02 B203
40 CH280395 Đặng Minh Hoàng 21/12/1996 CH28QTTH 02 B203
41 CH281150 Nguyễn Mạnh Hùng 14/04/1990 CH28V_TCNH 02 B203
42 CH300948 Trần Huy Hùng 06/04/1992 K30Y 02 B203
43 CH300311 Đinh Mạnh Huy 09/02/1997 K30K 02 B203
44 CH290219 Đinh Xuân Huy 17/06/1995 K29V_QLKT 02 B203
45 CH300346 Hoàng Hải Hưng 06/06/1996 K30PT_TCNH 02 B203
46 CH290830 Trần Quang Hưng 02/03/1992 K29R 02 B203
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47 CH300953 Nguyễn Thị Hương 22/05/1995 K30S 02 B203
48 CH300954 Nguyễn Thu Hương 15/06/1995 K30P 02 B203
49 CH290591 Vũ Thị Lan Hương 17/11/1997 K29M 02 B203
50 CH290587 Vũ Thị Ninh Hương 25/01/1995 K29M 02 B203
51 CH300964 Phạm Trung Kiên 10/07/1999 K30S 02 B203
52 CH290868 Trần Quốc Khánh 01/06/1997 K29TB_LKT 02 B203
53 CH300404 Đặng Mỹ Linh 02/08/1997 K30H 02 B203
54 CH300407 Đồng Phan Mỹ Linh 12/12/1998 K30B 02 B203
55 CH271487 Hoàng Thùy Linh 18/11/1995 K27YB 03 B204
56 CH300976 Lê Thị Khánh Linh 05/06/1999 K30S 03 B204
57 CH290476 Lưu Gia Linh 23/10/1996 K29C 03 B204
58 CH280185 Nguyễn Hương Linh 01/10/1995 CH28QTQT 03 B204
59 CH280634 Nguyễn Lan Linh 19/08/1996 CH28TCNH(CTC) 03 B204
60 CH300420 Nguyễn Thảo Linh 20/06/1998 K30H 03 B204
61 CH280861 Nguyễn Thị Diệu Linh 22/02/1986 CH28HT 03 B204
62 CH300983 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/11/1998 K30X 03 B204
63 CH290605 Nguyễn Thuỳ Linh 26/11/1997 K29M 03 B204
64 CH280641 Bùi Duy Long 04/08/1993 CH28TCNH(CTC) 03 B204
65 CH271353 Nguyễn Văn Long 11/11/1987 K27V_QLKT 03 B204
66 CH290611 Trịnh Hoàng Long 09/12/1996 K29M 03 B204
67 CH280644 Kiều Phương Ly 09/11/1995 CH28TCNH(CTC) 03 B204
68 CH280216 Nguyễn Khánh Ly 23/05/1993 CH28MAR 03 B204
69 CH290618 Lê Hoàng Ngọc Mai 07/08/1995 K29D 03 B204
70 CH300455 Bùi Quang Nhật Minh 08/01/1992 K30B 03 B204
71 CH290627 Đoàn Anh Minh 28/10/1996 K29D 03 B204
72 CH300460 Lê Hoàng Minh 21/03/1996 K30L 03 B204
73 CH290626 Phạm Bá Minh 07/07/1997 K29TB_TCNH 03 B204
74 CH280978 Chu Thị Nga 11/11/1992 CH28LS_QLKT 03 B204
75 CH301025 Vũ Thị Nga 02/01/1995 K30C 03 B204
76 CH290638 Lục Ánh Ngân 20/04/1995 K29D 03 B204
77 CH280170 Vũ Minh Ngọc 28/03/1992 CH28KTQT 03 B204
78 CH290411 Vũ Mai Phương 30/01/1997 K29H 03 B204
79 CH290812 Vương Thị Anh Phương 24/07/1997 K29P 03 B204
80 CH280220 Nguyễn Quang Sáng 12/01/1994 CH28MAR 03 B204
81 CH300598 Phạm Thanh Sơn 23/10/1998 K30A 03 B204
82 DHCC9347 Đinh Gia Tăng 16/07/1974 LDNN K9 04 B206
83 CH300608 Phạm Đức Tâm 17/08/1996 K30H 04 B206
84 CH301064 Tạ Thị Minh Tâm 23/10/1994 K30T 04 B206
85 CH301104 Nguyễn Thị Tình 28/07/1999 K30S 04 B206
86 CH290265 Nguyễn Anh Tuấn 21/08/1998 K29V_QLKT 04 B206
87 CH270209 Nguyễn Nam Tuấn 05/06/1989 K27J 04 B206
88 CH301135 Phạm Anh Tuấn 21/08/1999 K30S 04 B206
89 CH270412 Hoàng Mạnh Tùng 09/09/1992 K27P 04 B206
90 CH280997 Ngô Huy Tùng 11/11/1983 CH28LS_QLKT 04 B206
91 CH301137 Nguyễn Thanh Tùng 06/07/1997 K30C 04 B206
92 DHCC9366 Vũ Sơn Tùng 13/03/1996 K9 LĐDNB 04 B206
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93 CH301068 Đinh Văn Thành 15/07/1998 K30S 04 B206
94 CH300632 Lê Phương Thảo 28/01/1990 K30A 04 B206
95 CH300670 Nguyễn Hồng Thuận 19/08/1998 K30E 04 B206
96 CH301090 Đỗ Thanh Thùy 08/12/1999 K30X 04 B206
97 CH271529 Nguyễn Ngọc Thư 08/10/1992 K27M 04 B206
98 CH301099 Phạm Minh Thư 07/04/1999 K30T 04 B206
99 CH290139 Đào Lê Phương Trang 27/12/1997 K29E 04 B206

100 CH270753 Nguyễn Huyền Trang 23/02/1994 K27M 04 B206
101 CH300723 Trần Thị Quỳnh Trang 27/08/1993 K30A 04 B206
102 CH290737 Hồ Sỹ Trung 23/04/1996 K29D 04 B206
103 CH280998 Đào Quốc Việt 08/08/1983 CH28LS_QLKT 04 B206
104 CH270775 Nguyễn Khắc Việt 15/04/1995 K27M 04 B206
105 CH281197 Nguyễn Viết Vinh 14/03/1985 K28V_QLKT 04 B206
106 CH300794 Nguyễn Thị Hồng Xoan 11/01/1995 K30HT_KTPT 04 B206
107 CH280431 Tô Thị Hải Yến 28/02/1996 CH28QTTH 04 B206


